
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ DÂN SỰ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Quảng Ngãi, ngày  06  tháng 11 năm 2025 

 

KỊCH BẢN 

ỨNG PHÓ BÃO KALMAEGI (BÃO SỐ 13) VÀ MƯA, LŨ, SẠT LỞ ĐẤT  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác phòng,  

chống bão số 13, tính đến 09 giờ 00 phút ngày 06/11/2025) 

 

Để chủ động ứng phó với các tình huống bão, lũ, sạt lở đất có thể xảy ra 

trên địa bàn tỉnh, đảm bải an toàn về người, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt 

hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh xây 

dựng Kịch bản Ứng phó bão số 13 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. KỊCH BẢN ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 13 

1. Nhận định tình hình ảnh hưởng bão số 13 

a) Về gió: 

- Đặc khu Lý Sơn và các vùng biển của Tỉnh đã có gió mạnh dần lên cấp 

7, 8 giật cấp 9, cấp 10, sóng cao 3,0 - 5,0m; ngày hôm nay gió mạnh dần lên 

cấp 10-11, giật cấp 13-14; sóng cao từ 4,0-6,0m; vùng gần tâm bão đi qua 

mạnh cấp 14, giật cấp 16-17; biển động dữ dội, sóng cao từ 6,0 - 8,0m. 

- Trên đất liền, từ trưa nay (06/11) các xã ở phía Đông Tỉnh gió mạnh dần 

lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, từ 16h ngày 6/11 đến sáng ngày 7/11 các xã 

ở phía Đông tỉnh gió mạnh cấp 10, 11, giật cấp 12, 13; các xã sâu trong đất 

liền tỉnh và phía Tây Tỉnh gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 10.  

b) Về mưa: Từ chiều ngày 5-8/11 trên phạm vi toàn tỉnh có mưa to đến rất 

to, lượng mưa cả đợt từ 150-400mm, có nơi trên 500mm, Trên các sông xảy ra 

01 đợt lũ, mực nước lớn nhất trên các sông Vệ, Trà Câu, Trà Khúc, Trà Bồng 

lên xấp xỉ, cao hơn BĐ3; các sông thuộc LV sông Sê San lên mức BĐ 2, BĐ 

3; nguy cơ rất cao ngập lụt sâu trên diện rộng ở đồng bằng, vùng thấp ven 

sông; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. 

2. Đối với khu vực trên biển 

2.1. Đảm bảo an toàn tàu thuyền, lồng bè trên biển 

a) Khu vực nguy hiểm trên biển: Giữa Biển Đông, vùng biển Trường Sa, 

vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và được cập nhật thường xuyên theo các 

bản tin dự báo bão của cơ quan khí tượng thủy văn. 

a) Khu neo trú tàu, thuyền gồm: Lý Sơn, Tịnh Hòa, Sa Huỳnh, Mỹ Á và 

Tịnh Kỳ. 

c) Lồng bè nuôi trồng thủy sản: Lồng bè nuôi trên biển, vùng cửa biển, trên 
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sông của các xã, phường: Vạn Tường, Đông Sơn, Sa Huỳnh, Tịnh Khê và đặc 

khu Lý Sơn. 

2.2. Các biện pháp ứng phó: 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng ban Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các 

xã, phường ven biển và đặc khu Lý Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

khẩn trương thực hiện các nội dung sau để đảm bảo an toàn tàu, thuyền, lồng bè: 

a) Rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương 

hoạt động trên biển, ven biển; sử dụng các hệ thống thông tin liên lạc hiện có và 

phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, 

thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn 

biến và dự báo hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh; yêu cầu tất 

cả các tàu, thuyền đang hoạt động tại khu vực khu vực vùng biển phía Đông 

khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đà 

Nẵng đến Khánh Hòa tuyệt đối không được chủ quan, phải khẩn trương di 

chuyển ngay, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu an toàn. 

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng hợp, lập danh sách đầy đủ về thông 

tin các tàu, thuyền đang ở khu vực nguy hiểm (nếu có), báo cáo về UBND tỉnh 

(qua Chi cục Thuỷ lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Tham mưu 

thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) trong báo cáo nhanh hằng ngày để theo dõi, chỉ 

đạo. 

b) Quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền. Cấm các 

loại tàu thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách 

tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại) từ 19 giờ ngày 

05/11/2025 cho đến khi thời tiết ổn định (theo bản tin của Đài Khí tượng Thuỷ 

văn Quảng Ngãi). 

c) Đối với các tàu, thuyền đã vào nơi neo trú, yêu cầu thuyền trưởng, các 

thuyền viên phải tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền và các lực lượng 

chức năng tại địa phương về ứng phó bão, tuyệt đối không để người ở lại trên 

các tàu, thuyền khi có sóng, gió mạnh để đảm bảo an toàn. Hoàn thành công 

việc kêu gọi tàu, thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu trước 21 giờ ngày 05/11/2025. 

d) Thông báo, hướng dẫn và kêu gọi các chủ lồng, bè nuôi trồng thuỷ sản 

trên sông, biển khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn. Tổ chức các biện pháp 

đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên đặc khu Lý Sơn. 

2.3. Đối với việc xử lý việc tàu Star Bueno bị mắc cạn tại vùng nước cảng 

biển Quảng Ngãi tại khu vực Dung Quất: Hiện nay Bộ Xây dựng đang chủ trì, 

phối hợp với Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, chủ tàu và các đơn vị liên 

quan đang xây dựng Kịch bản ứng phó với tính huống xấu nhất (tàu chìm và có 

trà dầu.  

3. Đối với khu vực đất liền 

3.1. Vùng trọng điểm 
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Các vùng trọng điểm có nguy cơ chịu tác động mạnh của bão số 13 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi được xác định là đặc khu Lý Sơn và các xã, phường ven 

biển, các xã, phường phía Đông tỉnh. 

3.2. Đối tượng bị ảnh hưởng: Người, nhà ở, các công trình cơ sở hạ tầng 

như: hệ thống điện, cây xanh, hồ đập, đê điều,… và nhất là các nhà máy, xí 

nghiệp trong các khu công nghiệp. 

3.3. Biện pháp ứng phó 

a) Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương, tập trung triển 

khai thực hiện phương án ứng phó với bão, trong đó lưu ý các nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13, sử dụng tất cả các phương tiện 

truyền thông hiện có (hệ thống truyền thanh địa phương, loa truyền thanh lưu 

động, loa tay,…) để truyền tin dự báo, cảnh báo bão, hướng dẫn Nhân dân di 

dời, sơ tán, chằng chống nhà cửa theo phương thức “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, 

đảm bảo tất cả người dân đều thường xuyên nắm được thông tin, chủ động 

phòng, chống bão; vận động, tuyên truyền người dân phát huy tinh thần tương 

thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng.  

- Xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó với các tình huống bão mạnh đổ bộ và 

mưa lũ sau bão (các xã, phường phía Đông và đặc khu Lý Sơn xây dựng kịch 

bản ứng phó với các tình huống: bão mạnh (cấp 12-13); lũ trên các sông vượt 

BĐ3 - BĐ3+1; sạt lở đất, lũ quét xảy ra trên địa bàn xã; các xã, phường phía Tây 

xây dựng kịch bản ứng phó tình huống gió mạnh, mưa lũ và sạt lở đất trên địa 

bàn xã) gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) 

trước 10 giờ ngày 05/11/2025 để tổng hợp. 

- Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án, kịch bản ứng phó 

bão; trong đó, đặc biệt lưu ý phải sẵn sàng kế hoạch và tổ chức sơ tán, di dời dân 

đến nơi tránh trú bão an toàn; kiên quyết di dời, sơ tán những hộ có nhà yếu, đơn 

sơ không đảm bảo an toàn (bao gồm các nhà ở lợp mái tol, ngói không có nơi 

tránh bão an toàn), đối với trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế 

nếu cần thiết; tổ chức kiểm tra nhà, trụ sở,... phải đảm bảo an toàn trước khi đưa 

người dân đến sơ tán; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa; huy động các 

lực lượng của địa phương hỗ trợ người dân thực hiện, nhất là đối với những hộ 

chỉ có người già yếu, phụ nữ, neo đơn, khuyết tật. Hoàn thành chậm nhất trước 

16 giờ ngày 06/11/2025; riêng địa bàn các xã, phường ven biển khu vực phía 

Nam tỉnh và đặc khu Lý Sơn phải hoàn thành trước 13 giờ ngày 06/11/2025. 

Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh. 

- Khẩn trương thu hoạch cây trồng, vật nuôi đã đến kỳ thu hoạch và có biện 

pháp phòng, chống bão cho cây trồng, vật nuôi đang trong kỳ chăm sóc để giảm 

thiểu thiệt hại.  

- Tổ chức chặt, tỉa cành cây để tránh ngã, đổ gây thiệt hại, nhất là cây xanh 

đô thị và cây lớn gần nhà ở vùng nông thôn. Hoàn thành chậm nhất trước 17 giờ 

ngày 06/11/2025. 



4 

 

  

- Riêng đặc khu Lý Sơn phải tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho 

người, tài sản, khách du lịch đang còn ở lại trên địa bàn (nếu có). 

- Chủ tịch UBND các xã, phường đặc khu công bố số điện thoại đường dây 

nóng của UBND cấp xã và các chức danh thuộc UBND cấp xã: Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an, Trưởng Phòng Kinh 

tế/ Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị để người dân trên địa bàn biết. 

b) Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất, chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, triển khai thực 

hiện các nội dung sau: 

- Gia cố, chằng chống bảo đảm an toàn trụ sở làm việc, trường học, cơ sở y 

tế, hệ thống viễn thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, nhà xưởng sản xuất, nhà ở 

tập trung cho công nhân, lán trại công trường xây dựng,… 

- Triển khai phương án bảo đảm an toàn công trình xây dựng, đê điều, hồ, 

đập thuỷ lợi, thuỷ điện, khu vực khai thác khoáng sản, công trình thi công xây 

dựng dở dang; đặc biệt lưu ý các công trình cao tầng, cảng đường thuỷ, cảng cá, 

các công trình ở vùng ven biển, vùng cửa sông. 

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, cơ sở hạ tầng hiện có để hỗ trợ người 

dân địa phương phòng tránh bão khi có yêu cầu. 

- Chủ động thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học, công nhân nghỉ làm 

để bảo đảm an toàn trước gió bão mạnh. 

- Triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến giao 

thông, đặc biệt lưu ý các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh; nghiêm cấm người dân 

ra đường khi bão đổ bộ vào địa bàn tỉnh. 

- Công ty Điện lực Quảng Ngãi, các đơn vị viễn thông (VNPT, Viettel, 

Mobifone), Công ty cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi kiểm tra, 

rà soát và có biện pháp, phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống lưới điện, viễn 

thông, hệ thống tiêu thoát và cấp nước và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương 

tiện để khắc phục nhanh các sự cố (nếu có). 

- Các đơn vị Viễn thông (VNPT, Viettel, Mobifone) chủ động nhắn tin 

cảnh báo bão gửi đến người dân trên địa bàn tỉnh để biết, ứng phó. 

3.3. Phương án sơ tán dân phòng, tránh bão số 13: 

Kịch bản sơ tán ứng với tình huống bão ảnh hưởng như sau: 

- Các xã, phường phía Nam tỉnh (từ phía Nam sông Trà Khúc trở vào và 

đặc khu Lý Sơn ứng với tình huống bão ảnh hưởng ở cấp độ 4 (cấp 12, 13, giật 

14, 15).  

- Các xã, phường còn lại ở phía Đông và các xã phía Tây giáp ranh tỉnh Gia 

Lai (Bình Định cũ) bão ảnh hưởng cấp độ 3 (cấp 10, 11, giật cấp 12, 13).  

- Tổng số hộ dân cần sơ tán: 30.221 hộ/ 103.132 khẩu (xen ghép: 17.315 

hộ/ 58.456 khẩu; tập trung: 12.905 hộ/ 44.676 khẩu), trong đó: 
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+ Các xã, phường, đặc khu ven biển: 11.549 hộ/ 38.486 khẩu. 

+ Các xã, phường còn lại phía Đông: 11.631 hộ/ 40.928 khẩu. 

+ Các xã phía Tây: 7.040 hộ/ 23.717 khẩu. 

TT Địa điểm 

Bão cấp 11, giật 

cấp 12, 13 

Chi tiết 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  Số khẩu Số hộ  Số khẩu 

TỔNG CỘNG 30.221 103.132 17.315 58.456 12.905 44.676 

I Các xã ven biển 11.549 38.486 8.713 29.153 2.837 9.333 

1 Đặc Khu Lý Sơn       132          250        
      

132    
      250    

2 Phường Đức Phổ       771       1.942          676       1.579    
        

95    
      363    

3 Phường Sa Huỳnh       429       1.285          429       1.285        

4 Phường Trà Câu    2.242       8.858       1.869       7.382    
      

374    
   1.476    

5 Xã Khánh Cường       391          978          320          822    
        

71    
      156    

6 Xã An Phú       834       2.840          506       1.654    
      

328    
   1.186    

7 Xã Tịnh Khê       550       2.258          550       2.258        

8 Xã Long Phụng       634       1.846          477       1.418    
      

157    
      428    

9 Xã Mỏ Cày       778       2.988          496       1.879    
      

282    
   1.109    

10 Xã Lân Phong       297          997          272          922    
        

25    
        75    

11 Xã Bình Sơn    1.156       3.758       1.091       3.545    
        

65    
      213    

12 Xã Vạn Tường    3.095       9.678       1.877       5.926    
   

1.218    
   3.752    

13 Xã Đông Sơn       240          808          150          483    
        

90    
      325    

II 
Các xã, phường còn lại 

phía Đông 
11.631 40.928 6.304 21.508 5.328 19.420 

14 Xã Phước Giang 79 239 79 239     

15 Xã Trường Giang 646 1.927       352       1.011    
      

294    
      916    

16 Xã Ba Gia 455 1.288       161          372    
      

294    
      916    

17 Xã Đình Cương 109 275 64 171 45 104 

18 Xã Mộ Đức 251 880       227          780    
        

24    
      100    

19 Xã Nghĩa Hành 247 717       233          675    
        

14    
        42    

20 Xã Bình Chương 80 245         57          172    
        

23    
        73    

21 Xã Sơn Tịnh 906 3.436       849       3.216    
        

57    
      220    
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22 Xã Thiện Tín 143 621         65          221    
        

78    
      400    

23 Xã Vệ Giang 355 1.099       316       1.015    
        

39    
        84    

24 Xã Bình Minh 737 2.272       372       1.142    
      

365    
   1.130    

25 Xã Thọ Phong 153 417       135          362    
        

18    
        55    

26 Xã Tư Nghĩa  220 867       186          759    
        

34    
      108    

27 
Phường Trương Quang 

Trọng 
599 2.291       595       2.279    

          

4    
        12    

28 Phường Cẩm Thành 127 429         80          254    
        

47    
      175    

29 Xã Trà Giang 125 332       125          332        

30 Xã Nghĩa Giang 269 1.117       169          717    
      

100    
      400    

31 Xã Nguyễn Nghiêm 1.238 3.388       703       2.050    
      

535    
   1.338    

32 Phường Nghĩa Lộ 221 805         92          321    
      

129    
      484    

33 Xã Minh Long 78 260     78 260 

34 Xã Sơn Tây Hạ 26 82         26            82        

35 Xã Ba Tô 92 353     92 353 

36 Xã Ba Dinh 56 205 24 90 32 115 

37 Xã Ba Vinh 82 260         62          193    20 67 

38 Xã Ba Vì 91 313     91 313 

39 Xã Ba Động 65 238 33 105 32 133 

40 Xã Tây Trà 201 860 201 860     

41 Xã Sơn Hà 935 3.734 352 1408 582,6 2326,4 

42 Xã Trà Bồng 36 129         36          129        

43 Xã Đông Trà Bồng 407 1.366       181          625    226 741 

44 Xã Đặng Thùy Trâm 23 76 23 76     

45 Xã Sơn Linh 1.035 4.614         55          167    980 4447 

46 Xã Sơn Mai 26 59         13            29    13 30 

47 Xã Cà Đam 101 438         14            51    
        

87    
      387    

48 Xã Sơn Hạ 261 840         14            48    
      

247    
      792    

49 Xã Sơn Kỳ 701 2.736       303       1.129    
      

398    
   1.607    

50 Xã Tây Trà Bồng 363 1.367       106          428    
      

257    
      939    

51 Xã Ba Tơ 92 353     
        

92    
      353    

III Các xã phía Tây 7.040 23.717 2.299 7.795 4.741 15.922 

1 Xã Đăk Pxi 8 33     8 33 

2 Xã Đăk Ui 35 152 35 152     

3 Xã Kon Đào 238 1.216         26          130             1.086    
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212    

4 Xã Đăk Tờ Kan 64 256         28            91    
        

36    
      165    

5 Xã Đăk Rve 78 280         78          280        

6 Xã Ia Tơi 31 85     
        

31    
        85    

7 Xã Bờ Y 2.729 8.557       955       3.074    
   

1.774    
   5.483    

8 Xã Ya Ly 23 115         12            60    
        

11    
        55    

9 Xã Ia Đal 38 161     38 161 

10 Xã Đăk Sao 22 96     
        

22    
        96    

11 Xã Đăk Pek 588 588       294          294    
      

294    
      294    

12 Xã Mô Rai 25 111           8            35    
        

17    
        76    

13 Xã Đăk Cấm 56 227     
        

56    
      227    

14 Xã Đăk Kôi 1.571 5.813         94          382    
   

1.477    
   5.431    

15 Phường Đăk Bla 1.158 4.489       650       2.780    
      

508    
   1.709    

16 Xã Đăk Tô 122 493         57          222    
        

65    
      271    

17 Xã Rờ Kơi 83 325     
        

83    
      325    

18 Xã Xốp 53 226     
        

53    
      226    

19 Xã Sa Bình 27 135 13 65 14 70 

20 Xã Dục Nông 49 230         49          230        

21 Xã ĐăkPlô 20 67     
        

20    
        67    

22 Xã Sa Thầy 22 62     
        

22    
        62    

a) Tổ chức triển khai  

- Nơi sơ tán đến: Ưu tiên bố trí xen ghép trong cộng đồng và tại các trường 

học, khách sạn, trụ sở cơ quan. 

- Lực lượng hỗ trợ: Đội xung kích PCTT các xã và lực lượng quân sự, công 

an, biên phòng xã. 

- Chỉ huy hiện trường: Chủ tịch UBND các xã, phường. 

b) Đối với các xã, phường còn lại: Thực hiện theo Phương án Ứng phó 

thiên tai đã được phê duyệt, trong đó cần rà soát các hộ dân có nhà ở chưa kiên 

cố, dễ bị tốc mái, hư hỏng để tổ chức di dời, sơ tán đến nơi an toàn.  

* Các địa phương theo tình hình thực tế diễn biến bão để tổ chức triển 

khai việc di dời, sơ tán dân phù hợp, sát tình hình thực tế. 

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo) 
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4. Ứng phó mưa lớn và sạt lở đất 

Theo nhận định, Từ chiều ngày 5-8/11 trên phạm vi toàn tỉnh có mưa to 

đến rất to, lượng mưa cả đợt từ 150-400mm, có nơi trên 500mm, Trên các 

sông xảy ra 01 đợt lũ, mực nước lớn nhất trên các sông Vệ, Trà Câu, Trà 

Khúc, Trà Bồng lên xấp xỉ, cao hơn BĐ3; các sông thuộc LV sông Sê San lên 

mức BĐ 2, BĐ 3; nguy cơ rất cao ngập lụt sâu trên diện rộng ở đồng bằng, 

vùng thấp ven sông; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. 

4.1. Các biện pháp ứng phó 

a) Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven 

sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để 

chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán 

người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những 

ngày vừa qua. 

b) Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm 

giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực 

ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; 

kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, 

không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực 

lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt 

trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; tạm dừng hoạt động các đò 

ngang, đò dọc và không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian 

có mưa, lũ.  

c) Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các 

công trình xung yếu, các công trình đang thi công. Chủ động biện pháp tiêu 

nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu đô thị, khu tập trung dân cư. 

d) Kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa 

và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi đang bị xuống 

cấp. 

đ) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công 

nghiệp tỉnh chỉ đạo các đơn vị đang thi công công trình, nhất là các công trình 

ven biển, trên sông, suối triển khai Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, 

khẩn trương tổ chức thu dọn vật cản trên sông, suối để đảm bảo thoát lũ. 

e) Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi, Công 

ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Kon Tum, Chủ các hồ chứa thủy 

điện theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ trong lưu vực công trình, triển khai vận 

hành hồ chứa theo đúng quy trình vận hành công trình, vận hành liên hồ được 

phê duyệt. 

4.2. Kế hoạch di dời, sơ tán dân 
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a) Đối với lũ, ngập lụt: Ứng với tình huống lũ trên các sông: Trà Bồng, Vệ, 

Trà Khúc, Trà Câu lên trên báo động 3, kịch bản chi tiết di dời dân như sau : 

- Số lượng dân cần di dời, sơ tán: 8.718 hộ/ 28.487 khẩu. 

+ Lưu vực sông Trà Bồng: 2.124 hộ/ 6.471 khẩu. 

+ Lưu vực sông Vệ, Phước Giang: 1.831 hộ / 5.991 khẩu. 

+ Lưu vực sông Trà Câu: 387 hộ/ 1.214 khẩu. 

+ Lưu vực sông Trà Khúc: 4.376 hộ/ 14.809 khẩu. 

TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

TỔNG CỘNG 8.718 28.485 5.924 19.632 2.794 8.854 

I Sông Trà Bồng 2.124 6.471 1.530 4.915 594 1.556 

1 Xã Bình Minh     833     2.728    688 2280 145 448 

2 Xã Bình Chương       95        252    79 184 16 68 

3 Xã Bình Sơn     563     1.942    495 1752 68 190 

4 Xã Vạn Tường     597     1.427    247 627 350 800 

5 Xã Đông Sơn       36        122    21 72 15 50 

II Sông Vệ, Phước Giang  1.831     5.991      1.349      4.258         482      1.733    

6 Xã Đình Cương       33          69           33           69        

7 Xã Nghĩa Hành     174        404         174         404        

8 Xã Phước Giang       90        223           60         123           30         100    

9 Xã Thiện Tín     362     1.273         206         670         156         603    

10 Xã Lân Phong     263        909         225         779           38         130    

11 Xã Long Phụng       14          25           14           25        

12 Xã Mộ Đức     110        274           99         235           11           39    

13 Xã Mỏ Cày     340     1.343         230         922         110         421    

14 Xã Vệ Giang     445     1.471         308      1.031         137         440    

III Sông Trà Câu     387     1.214         343      1.081           44         133    

16 Phường Trà Câu     135        516    135 516     

17 Phường Đức Phổ     184        509    144 386 40 123 

18 Phường Sa Huỳnh       68        189    64 179 4 10 

IV Sông Trà Khúc 4.376 14.809 2.702 9.378 1.674 5.432 

1 Xã Thọ Phong     174        473    167 438 7 35 

2 Xã Sơn Tịnh     682     2.671    625 2451 57 220 

3 Xã Ba Gia     484     1.417    130 359 354 1058 

4 Xã Trường Giang     646     1.927    352 1011 294 916 

5 Phường Cẩm Thành     173        306         156         269           17           37    

6 Phường Nghĩa Lộ       81        252           35         116           46         136    
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

7 Phường Trương Quang Trọng  1.118     4.219         711      2.867         407      1.352    

8 Xã Tịnh Khê       28          83           18           64           10           19    

9 Xã An Phú       13          27           11           19             2             8    

10 Xã Nghĩa Giang     196        828         196         828        

11 Xã Tư Nghĩa     181        553         172         520             9           33    

12 Xã Trà Giang       31        113           31         113        

13 Xã Sơn Kỳ       25          94             3           12           22           82    

14 Xã Sơn Thủy       39        146        39 146 

15 Xã Sơn Hà         8          30             1             4             7           27    

16 Xã Sơn Linh     239        846    92 303 147 543 

17 Xã Sơn Hạ     258        824             2             4         256         820    

b) Đối với sạt lở đất, lũ quét (301 điểm/ 49 xã). 

- Số lượng dân cần di dời, sơ tán: 4.057 hộ/ 16.079 khẩu. 

TT 
Địa điểm Sạt lở núi, lũ quét 

 
Hộ  Khẩu 

  TỔNG CỘNG       4.057        16.079    

1 xã Minh Long (07 điểm) 57 217 

2 xã Sơn Tây Hạ (6 điểm) 57 212 

3 xã Ba Tô (9 điểm) 152 612 

4 xã Sơn Thủy (12 điểm) 114 433 

5 xã Ba Dinh (4 điểm) 82 289 

6 xã Ba Vinh (4 điểm) 17 63 

7 xã Ba Vì (2 điểm) 8 32 

8 xã Ba Động (4 điểm) 27 83 

9 xã Tây Trà (2 điểm) 136 381 

10 xã Sơn Hà (6 điểm) 77 306 

11 xã Sơn Tây Thượng (17 điểm) 136 550 

12 xã Trà Bồng (4 điểm) 21 95 

13 xã Đông Trà Bồng (1 điểm) 32 102 

14 
xã Đặng Thùy Trâm (4 điểm) 

33 106 

15 xã Sơn Linh (6 điểm) 88 301 

16 xã Sơn Mai (5 điểm) 81 277 

17 xã Thanh Bồng (9 điểm) 185 937 

18 xã Sơn Tây (8 điểm) 59 219 

19 xã Cà Đam(3 điểm) 48 234 
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20 xã Sơn Hạ (6 điểm) 107 375 

21 xã Sơn Kỳ (5 điểm) 113 462 

22 xã Tây Trà Bồng (6 điểm) 175 740 

23 xã Ba Tơ (5 điểm) 56 192 

24 xã Ba Xa (3 điểm) 124 372 

25 Xã Đăk Pxi (1 điểm) 16 87 

26 Xã Đăk Ui (3 điểm) 53 254 

27 Xã Ngọc Réo (3 điểm) 3 10 

28 Xã Kon Đào (12 điểm)       199       1.050    

29 Xã Đăk Tờ Kan (6 điểm) 134 554 

30 Xã Ngọc Linh (3 điểm) 35 175 

31 Xã Đăk Môn (5 điểm) 30 126 

32 Xã Đăk Pve (5 điểm) 78 280 

33 Xã Đăk Hà (1 điểm) 14 42 

34 Xã Bờ Y (12 điểm) 107 363 

35 Xã Ya ly (4 điểm) 31 155 

36 Xã Ia dal (11 điểm) 63 249 

37 Xã Đăk sao (6 điểm) 44 189 

38 Xã Đăk Pek (17 điểm) 117 473 

39 Xã Mô Rai (10 điểm) 215 883 

40 Phường Đăk bla (2 điểm) 508 1.709 

41 Xã Đăk Tô (10 điểm) 80 364 

42 Xã Đăk Mar (2 điểm) 9 45 

43 Xã Rờ Kơi (1 điểm) 7 30 

44 Xã Xốp (11 điểm) 73 308 

45 Xã Măng Ri (4 điểm) 22 75 

46 Xã Sa Bình (6 điểm) 31 155 

47 Xã Dục Nông (24 điểm) 166 777 

48 Xã ĐăkPlô (1 điểm) 20 74 

49 Xã Sa Thầy (3 điểm) 17 62 

c) Tổ chức triển khai thực hiện 

- Nơi sơ tán đến: Ưu tiên bố trí xen ghép trong cộng đồng và tại các trường 

học, khách sạn, trụ sở cơ quan. 

- Lực lượng hỗ trợ: Đội xung kích PCTT các xã và lực lượng quân sự, công 

an, biên phòng xã. 

- Chỉ huy hiện trường: Chủ tịch UBND các xã, phường. 

d) Đối với các xã, phường còn lại: Thực hiện theo Phương án Ứng phó 

thiên tai đã được phê duyệt, trong đó cần rà soát các hộ dân có nhà ở chưa kiên 

cố, ở vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ cao bị sạt lở đất, đồi núi, bờ sông, suối, 

bờ biển, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét để tổ chức di dời, sơ tán đến nơi an 

toàn.  
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* Các địa phương theo tình hình thực tế diễn biến lũ để tổ chức triển 

khai việc di dời, sơ tán dân phù hợp, sát tình hình thực tế. 

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo) 

VI. CÔNG TÁC CHỈ HUY ỨNG PHÓ 

- Các địa phương, đơn vị khẩn trường thực hiện các nội dung chỉ đạo phó 

bão số 13 và mưa, lũ sau bão của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 07/CĐ-

UBND ngày 05/11/2025. 

- Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã được phân công tại 

Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh và 

33/QĐ-BCH ngày 23/9/2025 của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh 

chủ động theo dõi diễn biến bão và mưa, lũ, sẵn sàng phương án huy động 

nguồn lực (lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm) để chỉ 

đạo, điều hành hỗ trợ các địa phương, đơn vị được phân công tổ chức thực hiện 

ứng phó khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn. 

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13, sử dụng tất cả các 

phương tiện truyền thông hiện có (hệ thống truyền thanh địa phương, loa truyền 

thanh lưu động, loa tay,…) để truyền tin dự báo, cảnh báo bão để người dân biết, 

chủ động phòng tránh. 

- Chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu ngay từ 

cơ sở để sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân, đảm bảo điều kiện sinh hoạt 

cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là những khu vực sơ tán dân tránh sạt lở 

núi, vùng ngập sâu, dễ bị chia cắt, cô lập. 

Trên đây là kịch bản Ứng phó bão số 13 và mưa, lũ sau bão trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./. 

BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI



PHỤ LỤC 1: 

KỊCH BẢN DI DỜI, SƠ TÁN DÂN PHÒNG, TRÁNH BÃO SỐ 13 

TT Địa điểm 

Bão cấp cấp 10, 11, 

giật cấp 12, 13 

Chi tiết 

Nơi đến 
Lực lượng ứng 

phó 

Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  Số khẩu Số hộ  Số khẩu 

TỔNG CỘNG 30.221 103.132 17.315 58.456 12.905 44.676 
      

I 
Các xã ven 

biển 
11.549 38.486 8.713 29.153 2.837 9.333 

      

1 
Đặc Khu Lý 

Sơn 
      132          250              132          250    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch đặc khu: ông Nguyễn Văn 

Huy, SĐT: 0961640999. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Lê Đình Chinh, SĐT: 

0369898688. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Huỳnh 

Minh Hùng, SĐT: 0912211445. 

2 
Phường Đức 

Phổ 
      771       1.942          676       1.579            95          363    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trần Ngọc Sang, 

SĐT: 0977772015. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Dương Thanh Bảo, SĐT: 

0902200493. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Tô Văn 

Lễ, SĐT: 0905381234. 

3 
Phường Sa 

Huỳnh 
      429       1.285          429       1.285        

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn Viết 

Thanh, SĐT: 0988104566. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Nguyễn Tiến Lên, SĐT: 

0944.211.414. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Đặng 

Thanh Sang, SĐT: 0917.983.347. 
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4 
Phường Trà 

Câu 
   2.242       8.858       1.869       7.382          374       1.476    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Võ Minh Châu, 

SĐT: 0983970610. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Huỳnh Hải Hưng, SĐT: 

0978931822. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Nguyễn 

Thị Tuyết Mỹ, SĐT: 0987298218. 

5 
Xã Khánh 

Cường 
      391          978          320          822            71          156    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Nguyễn Thị Kiều, 

SĐT: 0945277846. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Thới Trung Thuận; SĐT: 

0988701035. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Trương 

Ánh Dương, SĐT: 0919461235. 

6 Xã An Phú       834       2.840          506       1.654          328       1.186    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Võ Thành Vĩnh, 

SĐT: 0914 026 852. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Lê Minh Thuận, SĐT:  0972 

373 776. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Bùi 

Thanh Minh, SĐT: 0903180367. 

7 Xã Tịnh Khê       550       2.258          550       2.258        

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phạm Quốc 

Vương, SĐT: 0943992793. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Huỳnh Ngọc Trung, SĐT: 0385 

382 868. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Bạch 

Khôi Nam, SĐT: 0915008339. 
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8 
Xã Long 

Phụng 
      634       1.846          477       1.418          157          428    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Ngô Văn Thanh, 

SĐT: 0914182972. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Bùi Tấn Cảm, SĐT: 

0961292452. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Phạm 

Ngọc Duyên, SĐT: 0947842342. 

9 Xã Mỏ Cày       778       2.988          496       1.879          282       1.109    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trần Ngọc Nam, 

SĐT: 0909579900. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Nguyễn Minh Tấn, SĐT: 

0988325753. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Hoàng 

Ngọc Dương, SĐT: 0985037789. 

10 Xã Lân Phong       297          997          272          922            25            75    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Lê Hồng Sa, 

SĐT: 0914248230. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Đoàn Thanh Luyện, SĐT: 

0986632093. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Nguyễn 

Thị Tường Mai, SĐT: 0902014664. 

11 Xã Bình Sơn    1.156       3.758       1.091       3.545            65          213    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Võ Thị Hiền, SĐT: 

0917964778. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Nguyễn Văn Trọng, SĐT: 

0979352752. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Võ 

Quốc Nam, SĐT: 0914011702. 
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12 Xã Vạn Tường    3.095       9.678       1.877       5.926       1.218       3.752    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Ung Đình Hiền, 

SĐT: 0913011346. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Võ Duy Tiến, SĐT: 

0396668936. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Vũ Thị 

Kiều Vân , SĐT: 0905427333. 

13 Xã Đông Sơn       240          808          150          483            90          325    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phan Đình Chí, 

SĐT: 0919188324. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Nguyễn Thế Hưng, SĐT: 

0974709878. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Nguyễn 

Hồng Vân, SĐT: 0986098989. 

II 

Các xã, 

phường còn 

lại phía Đông 

11.631 40.928 6.304 21.508 5.328 19.420 

      

14 
Xã Phước 

Giang 
79 239 79 239     

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn Văn Lễ, 

SĐT: 0905773846. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Võ Duy Thành, SĐT: 

0935103090. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Phan 

Minh Thời, SĐT: 0914684195. 
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15 
Xã Trường 

Giang 
646 1.927       352       1.011          294          916    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trần Đại Dương, 

SĐT: 0914 400 859. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Nguyễn Ngọc Đức, SĐT: 

0977767352. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Phạm 

Thanh Nhàn, SĐT: 0979 492 077. 

16 Xã Ba Gia 455 1.288       161          372          294          916    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trần Đức Hùng, 

SĐT: 0983 469 297. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Huỳnh Tấn Vương, SĐT: 

0964114494. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Trần 

Hoài Nam, SĐT: 0984 954 468. 

17 
Xã Đình 

Cương 
109 275 64 171 45 104 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Lê Anh Văn, 

SĐT: 0967303299. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Huỳnh Văn Vàng, SĐT: 

0988.240.924. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Phạm 

Thị Cẩm, SĐT: 0372.897.685. 

18 Xã Mộ Đức 251 880       227          780            24          100    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn Xuân 

Thái, SĐT: 0914159391. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Đàm Đức Khoa, SĐT: 

0968667354. 

- Phó Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Nguyễn Văn Suốt, SĐT: 

0989700560. 
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19 
Xã Nghĩa 

Hành 
247 717       233          675            14            42    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn Ngọc 

Tuấn, SĐT: 0912246339. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Nguyễn Thanh Hiếu, SĐT: 

0978517449. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Nguyễn 

Thị Tường Vy, SĐT: 0914684070. 

20 
Xã Bình 

Chương 
80 245         57          172            23            73    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Võ Văn Tâm, 

SĐT: 0388994678. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Phạm Ngọc Nguyên, SĐT: 

0375870872. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Nguyễn Văn Đạo, SĐT: 

0973655289. 

21 Xã Sơn Tịnh 906 3.436       849       3.216            57          220    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Đặng Xuân 

Trung, SĐT: 0905043079. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Phạm Tấn Dự, SĐT: 

0982898370. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Hoàng 

Văn Tuấn, SĐT: 0935847357. 

22 Xã Thiện Tín 143 621         65          221            78          400    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phạm Quốc 

Vương, SĐT: 0914609357. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Nguyễn Duy Quang, SĐT: 

0359083611. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Huỳnh 

Cao Sâm, SĐT: 0985164155. 
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23 Xã Vệ Giang 355 1.099       316       1.015            39            84    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Đoàn Việt Vân, 

SĐT: 0905904549. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Đồng Dương Quý Sâm, SĐT: 

0916791739. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Trần 

Công Thạch, SĐT: 0905044144. 

24 Xã Bình Minh 737 2.272       372       1.142          365       1.130    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phạm Quang Sự , 

SĐT: 0905875336. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Phạm Vũ Khoa, SĐT: 

0334990936. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Nguyễn Văn Thăng, SĐT: 

0989286108. 

25 Xã Thọ Phong 153 417       135          362            18            55    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trương Công 

Hoà, SĐT: 0973655074. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Nguyễn Văn Trung, SĐT: 

0974950732. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Phạm 

Lâm Hào, SĐT: 0941541352. 

26 Xã Tư Nghĩa  220 867       186          759            34          108    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn Ngọc 

Hưng, SĐT: 0975829397. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Mai Ngọc Điệp, SĐT: 

0911085858. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Trần 

Thanh Tịnh, SĐT: 0987115226. 



20 

 

  

27 

Phường 

Trương Quang 

Trọng 

599 2.291       595       2.279              4            12    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Nguyễn Thị Ngọc 

Dung, SĐT: 0914017067. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Bùi Phú Hội, SĐT: 

0905836343. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Lữ 

Ngọc Út, SĐT: 0986617088. 

28 
Phường Cẩm 

Thành 
127 429         80          254            47          175    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn Văn 

Hưng, SĐT: 0984884678 . 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Võ Quốc Đạt, SĐT: 

0913194079. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Nguyễn Văn Hùng, SĐT: 

0914101077. 

29 Xã Trà Giang 125 332       125          332        

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Võ Đình Hưng, 

SĐT: 0906454727. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Đoàn Hồng Vũ, SĐT: 

0965322772. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Tôn 

Hữu Nghĩa, SĐT: 0913688080. 

30 
Xã Nghĩa 

Giang 
269 1.117       169          717          100          400    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn Tấn Lực, 

SĐT: 0905674550. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Võ Quốc Khải, SĐT: 

0935303008. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Nguyễn Thế Tân, SĐT: 

0961293435. 
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31 
Xã Nguyễn 

Nghiêm 
1.238 3.388       703       2.050          535       1.338    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn Trung 

Trực, SĐT: 0906462825. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Nguyễn Văn Tùng, SĐT: 

0971527274. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Bùi 

Hoàng Phương Thúy, SĐT: 

0961437348. 

32 
Phường Nghĩa 

Lộ 
221 805         92          321          129          484    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trần Đình 

Trường, SĐT: 0905457676. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Mai Hồng Thảo, SĐT: 

0934.927987. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Nguyễn 

Thị Minh Trang, SĐT: 0919336831. 

33 Xã Minh Long 78 260     78 260 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Đinh Văn Điết, 

SĐT: 0911434589. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Đinh Văn Nhà, SĐT:  

0376.102.621. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Võ 

Quang Thạch, SĐT: 0937601818. 

34 
Xã Sơn Tây 

Hạ 
26 82         26            82        

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Nguyễn Thị Tình, 

SĐT: 0944046026. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Hồ Hoàng Nhân, SĐT: 

0395272197. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Trần 

Minh Tuân, SĐT: 0916804159. 
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35 Xã Ba Tô 92 353     92 353 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phạm Quý Đức, 

SĐT: 0888083499. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Phạm Văn Nhin, SĐT: 

0345444060. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Trần 

Đức Quý, SĐT: 0353212656. 

36 Xã Sơn Thủy 0 0         

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Lê Quốc Vũ, 

SĐT: 0932633399. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Đinh Văn Sui, SĐT: 

0357888223. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Phạm 

Thị Thủy, SĐT: 0919742579. 

37 Xã Ba Dinh 56 205 24 90 32 115 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phạm Văn Ôn, 

SĐT: 0983864491. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Phạm Văn Vót, SĐT: 

0342753887. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Phạm 

Thị Thu Đào, SĐT: 0868264917. 
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38 Xã Ba Vinh 82 260         62          193    20 67 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phan Quang Đức, 

SĐT: 0975830306. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Phạm Văn Thoát, SĐT: 

0889803608. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Nguyễn Tấn Phát, SĐT: 

0979414407. 

39 Xã Ba Vì 91 313     91 313 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Thành Minh 

Thuận, SĐT: 0964868797. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Phạm Văn Vin, SĐT: 

0379932113. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Mai 

Văn Hân, SĐT: 0333990379. 

40 Xã Ba Động 65 238 33 105 32 133 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn Văn Sinh, 

SĐT: 0946077789. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Phạm Văn Thụi, SĐT: 

0947347872. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Đinh 

Thị Lệ Hằng, SĐT: 0914043405. 

41 Xã Tây Trà 201 860 201 860     

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trương Công 

Lâm, SĐT: 0943162402. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Hồ Văn Nam, SĐT: 

0869847579. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Hồ 

Văn Hùng, SĐT: 0984127787. 
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42 Xã Sơn Hà 935 3.734 352 1408 582,6 2326,4 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phan Anh Quang, 

SĐT: 0982771234. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Võ Lê Duy Sơn, SĐT: 081 415 

8498. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Trần Thị 

Kim Thành, SĐT: 0977896066. 

43 
Xã Sơn Tây 

Thượng 
0 0         

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phạm Hồng 

Khuyến, SĐT: 0947735797. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Nguyễn Hồng Tiến, SĐT: 

0974448484. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Phan 

Huỳnh Sơn, SĐT: 0913943687. 

44 Xã Trà Bồng 36 129         36          129        

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Hồ Kim Dũng, 

SĐT: 0914509007. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Hồ Văn Nam, SĐT: 

0359874023. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Hồ 

Văn Thế, SĐT: 0947840772. 

45 
Xã Đông Trà 

Bồng 
407 1.366       181          625    226 741 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Lê Minh Vương, 

SĐT: 0914245544. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Nguyễn Văn Phê, SĐT: 

0392201020. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Nguyễn Quốc Nhật, SĐT: 

0905945369. 
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46 
Xã Đặng Thùy 

Trâm 
23 76 23 76     

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Nguyễn Thị Vân, 

SĐT: 0915462131. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Phạm Văn Sách, SĐT: 

0332576964. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Phạm 

Minh Vương, SĐT: 0989267281. 

47 Xã Sơn Linh 1.035 4.614         55          167    980 4447 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Sang Thị Minh 

Ngọc, SĐT: 0914864981. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Đinh Văn Hạnh, SĐT: 

0365434422. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Trần 

Tấn Tài, SĐT: 0914740070. 

48 Xã Sơn Mai 26 59         13            29    13 30 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn Anh 

Tuấn, SĐT: 0905379018. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Lưu Văn Đô, SĐT0977646787. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Trần 

Văn Lịch, SĐT: 0856321607. 

49 
Xã Thanh 

Bồng 
0 0         

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Lê Anh Chiến, 

SĐT: 0914250606. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Hồ Văn Ấu, SĐT: 0328585268. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Hồ 

Văn Tự, SĐT: 0982736462. 
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50 Xã Cà Đam 101 438         14            51            87          387    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn Văn 

Danh, SĐT: 0977636352. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Hồ Văn Tình, SĐT: 

0337539246. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Ngô 

Văn Hòa, SĐT: 0969879189. 

51 Xã Sơn Hạ 261 840         14            48          247          792    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Võ Thị Xuân Liễu, 

SĐT: 0914444802. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Lê Văn Tình, SĐT: 

0943631223. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Lê 

Công Nhân, SĐT: 0982101699. 

52 Xã Sơn Kỳ 701 2.736       303       1.129          398       1.607    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trần Đình Trân, 

SĐT: 0916114778. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Đinh Hồng Leo, SĐT: 

0337733750. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Nguyễn Ích Long, SĐT: 

0917467368. 

53 
Xã Tây Trà 

Bồng 
363 1.367       106          428          257          939    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Bùi Văn Dũng, 

SĐT: 0914244215. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Hồ Văn Vương, SĐT: 

0353406683. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Hồ 

Minh Hiếu, SĐT: 0948264845. 
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54 Xã Ba Tơ 92 353             92          353    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Đinh Trọng 

Thành, SĐT: 0934927779. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

ông Trương Anh Phát, SĐT: 

0978371285. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Phan 

Thị Ly Thao, SĐT: 0972630349. 

III 
Các xã phía 

Tây 
7.040 23.717 2.299 7.795 4.741 15.922     

  

1 Xã Đăk Pxi 8 33     8 33 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Phan Văn Cường , 

SĐT: 0913487557. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Nguyễn Thanh Nhanh, SĐT: 

0397127536. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Đặng 

Thế Quyết, SĐT: 0979848989 

2 Xã Đăk Ui 35 152 35 152     

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Phạm Văn Lập , SĐT: 

0977248999. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Vi Văn Hoan, SĐT: 0338247285.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Đinh 

Thư, SĐT: 0384602099 

3 Xã Kon Đào 238 1.216         26          130          212       1.086    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Đặng Quang Hải , 

SĐT: 0989446889. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: A 

Nga, SĐT: 0364164511.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn 

Ngọc Quốc, SĐT: 0358990720 
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4 
Xã Đăk Tờ 

Kan 
64 256         28            91            36          165    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Vương Văn Mười , 

SĐT: 0916877888.  

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: A 

Um, SĐT: 0379028479. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Bùi Thế 

Toàn, SĐT: 0979419839 

5 Xã Đăk Rve 78 280         78          280        

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Huỳnh Ngọc Phong, 

SĐT: 0862155779. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Phạm Khánh Trường, SĐT: 

0977511139.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn 

Tấn Vũ, SĐT: 0374117999 

6 Xã Ia Tơi 31 85             31            85    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Trần Văn Thu, SĐT: 

0913469143. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Trần Châu Tùng, SĐT: 0337872789. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Trần 

Trung Dũng, SĐT: 0986519790 

7 Xã Bờ Y 2.729 8.557       955       3.074       1.774       5.483    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Y Lan , SĐT: 

0914206431. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Trần Văn Ngọc, SĐT: 0987531556.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Mai Việt 

tâm, SĐT: 0905236797 
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8 Xã Ya Ly 23 115         12            60            11            55    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Phan Chí Thiện, SĐT: 

0944441238. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Nguyễn Tiến Dũng, SĐT: 

0358266595.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Lê 

Thanh Hải, SĐT: 0962082334 

9 Xã Ia Đal 38 161     38 161 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Pờ Ly Hảo, SĐT: 

0948882077. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Lò Đức Thành, SĐT: 0979828636.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Chế 

Hồng Quyền, SĐT: 0968423679 

10 Xã Đăk Sao 22 96             22            96    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Dương Thành Long , 

SĐT: 0903547889. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Nguyễn Quang Khoa, SĐT: 

0973523246. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn 

Hải Nam, SĐT: 0338127777 

11 Xã Đăk Pek 588 588       294          294          294          294    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Nguyễn Thị Thương, 

SĐT: 0982302207 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: A 

Hữu, SĐT: 0363453715.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn 

Văn Tứ, SĐT: 0978687279 
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12 Xã Mô Rai 25 111           8            35            17            76    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: A PLưng, SĐT: 

0987.092.107. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Nguyễn Thái Phương, SĐT: 

0358.388.779. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Dương 

Thanh Tùng, SĐT: 0934.965.235 

13 Xã Đăk Cấm 56 227             56          227    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Nguyễn Xuân Ninh, 

SĐT: 0971395151. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Nguyễn Văn Duy, SĐT: 

0984851679.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Dương 

Văn Tuyn, SĐT: 0934344679 

14 Xã Đăk Kôi 1.571 5.813         94          382       1.477       5.431    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Nguyễn Minh Trí, 

SĐT: 0908157271. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Hồ Văn Hiệp, SĐT: 0965619139. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Đinh 

Ngọc Hải, SĐT: 0986204999 

15 
Phường Đăk 

Bla 
1.158 4.489       650       2.780          508       1.709    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Trịnh Thị Kim Nga, 

SĐT: 0905689979. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Trần Tạ Xuân Hiền, SĐT: 

0962077147.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn 

Văn Hùng, SĐT: 0983571239 
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16 Xã Đăk Tô 122 493         57          222            65          271    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Ngô Thị Sâm , SĐT: 

0986847283. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Lê Đăng Hoa, SĐT: 0931945685. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Tưởng 

Văn Khanh, SĐT: 0372627227 

17 Xã Rờ Kơi 83 325             83          325    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Nguyễn Minh Thuận, 

SĐT: 0983574997. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Trần Văn Nghiệp, SĐT: 

0974355368. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn 

Văn Minh, SĐT: 0369057918 

18 Xã Xốp 53 226             53          226    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Lê Hải Lâm, SĐT: 

0969757766 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: A 

Hun, SĐT: 0976469764.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: A Duy, 

SĐT: 0975804889 

19 Xã Sa Bình 27 135 13 65 14 70 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Phan Thị Hà Tiên, 

SĐT: 0937866779. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Lê Ngọc Tiên, SĐT: 0384930005. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Lê Thị 

Dung, SĐT: 0358304833 
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20 Xã Dục Nông 49 230         49          230        

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Trần Cao Bảo Việt, 

SĐT: 0905475888. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Mác Công Lác, SĐT: 0355686576. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn 

Đức Xuân, SĐT: 0984377789 

21 Xã ĐăkPlô 20 67             20            67    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Nguyễn Văn Vĩnh, 

SĐT: 0985123595. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: A 

Hăng, SĐT0353017098. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Phó 

Trưởng phòng Kinh tế, SĐT: 

0972086377 

22 Xã Sa Thầy 22 62             22            62    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, 

Khách sạn, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Trịnh Đình Lâm, 

SĐT: 0988 789 927.  

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 

Phạm Quang Trung, SĐT: 0966 772 

533. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn 

Tiến Lâm, SĐT: 0981 821 499 
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Phụ lục 2: 

KỊCH BẢN SƠ TÁN DÂN ỨNG PHÓ LŨ, NGẬP LỤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

TỔNG CỘNG 10.653 35.948 6.553 21.845 4.100 14.104 
      

I 
Sông Trà 

Bồng 
2.124 6.471 1.530 4.915 594 1.556 

      

1 
Xã Bình 

Minh 
     833        2.728    688 2280 145 448 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phạm 

Quang Sự , SĐT: 

0905875336. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Phạm Vũ Khoa, 

SĐT: 0334990936. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Nguyễn Văn Thăng, SĐT: 

0989286108. 

2 
Xã Bình 

Chương 
       95           252    79 184 16 68 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Võ Văn 

Tâm, SĐT: 0388994678. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Phạm Ngọc 

Nguyên, SĐT: 0375870872. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Nguyễn Văn Đạo, SĐT: 

0973655289. 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

3 Xã Bình Sơn      563        1.942    495 1752 68 190 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Võ Thị 

Hiền, SĐT: 0917964778. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Nguyễn Văn 

Trọng, SĐT: 0979352752. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Võ Quốc Nam, SĐT: 

0914011702. 

4 
Xã Vạn 

Tường 
     597        1.427    247 627 350 800 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Ung Đình 

Hiền, SĐT: 0913011346. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Võ Duy Tiến, 

SĐT: 0396668936. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà 

Vũ Thị Kiều Vân , SĐT: 

0905427333. 

5 
Xã Đông 

Sơn 
       36           122    21 72 15 50 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phan Đình 

Chí, SĐT: 0919188324. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Nguyễn Thế Hưng, 

SĐT: 0974709878. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà 

Nguyễn Hồng Vân, SĐT: 

0986098989. 

II 

Sông Vệ, 

Phước 

Giang 

  1.831        5.991      1.349      4.258         482      1.733        
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

1 
Xã Đình 

Cương 
       33             69           33           69        

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Lê Anh 

Văn, SĐT: 0967303299. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Huỳnh Văn Vàng, 

SĐT: 0988.240.924. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà 

Phạm Thị Cẩm, SĐT: 

0372.897.685. 

2 
Xã Nghĩa 

Hành 
     174           404         174         404        

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn 

Ngọc Tuấn, SĐT: 

0912246339. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Nguyễn Thanh 

Hiếu, SĐT: 0978517449. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà 

Nguyễn Thị Tường Vy, SĐT: 

0914684070. 

3 
Xã Phước 

Giang 
       90           223           60         123           30         100    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn 

Văn Lễ, SĐT: 0905773846. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Võ Duy Thành, 

SĐT: 0935103090. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Phan Minh Thời, SĐT: 

0914684195. 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

9 
Xã Thiện 

Tín 
     362        1.273         206         670         156         603    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phạm Quốc 

Vương, SĐT: 0914609357. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Nguyễn Duy 

Quang, SĐT: 0359083611. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Huỳnh Cao Sâm, SĐT: 

0985164155. 

10 
Xã Lân 

Phong 
     263           909         225         779           38         130    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Lê Hồng 

Sa, SĐT: 0914248230. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Đoàn Thanh 

Luyện, SĐT: 0986632093. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà 

Nguyễn Thị Tường Mai, 

SĐT: 0902014664. 

11 
Xã Long 

Phụng 
       14             25           14           25        

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Ngô Văn 

Thanh, SĐT: 0914182972. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Bùi Tấn Cảm, 

SĐT: 0961292452. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Phạm Ngọc Duyên, SĐT: 

0947842342. 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

12 Xã Mộ Đức      110           274           99         235           11           39    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn 

Xuân Thái, SĐT: 

0914159391. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Đàm Đức Khoa, 

SĐT: 0968667354. 

- Phó Trưởng phòng Kinh tế: 

ông Nguyễn Văn Suốt, SĐT: 

0989700560. 

13 Xã Mỏ Cày      340        1.343         230         922         110         421    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trần Ngọc 

Nam, SĐT: 0909579900. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Nguyễn Minh Tấn, 

SĐT: 0988325753. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Hoàng Ngọc Dương, SĐT: 

0985037789. 

14 
Xã Vệ 

Giang 
     445        1.471         308      1.031         137         440    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Đoàn Việt 

Vân, SĐT: 0905904549. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Đồng Dương Quý 

Sâm, SĐT: 0916791739. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Trần Công Thạch, SĐT: 

0905044144. 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

III 
Sông Trà 

Câu 
     387        1.214         343      1.081           44         133          

1 
Phường Trà 

Câu 
     135           516    135 516     

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Võ Minh 

Châu, SĐT: 0983970610. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Huỳnh Hải Hưng, 

SĐT: 0978931822. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà 

Nguyễn Thị Tuyết Mỹ, SĐT: 

0987298218. 

2 
Phường Đức 

Phổ 
     184           509    144 386 40 123 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trần Ngọc 

Sang, SĐT: 0977772015. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Dương Thanh Bảo, 

SĐT: 0902200493. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Tô Văn Lễ, SĐT: 

0905381234. 

3 
Phường Sa 

Huỳnh 
       68           189    64 179 4 10 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn 

Viết Thanh, SĐT: 

0988104566. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Nguyễn Tiến Lên, 

SĐT: 0944.211.414. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Đặng Thanh Sang, SĐT: 

0917.983.347. 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

IV 
Sông Trà 

Khúc 
4.376 14.809 2.702 9.378 1.674 5.432 

      

1 
Xã Thọ 

Phong 
     174           473    167 438 7 35 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trương 

Công Hoà, SĐT: 

0973655074. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Nguyễn Văn 

Trung, SĐT: 0974950732. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Phạm Lâm Hào, SĐT: 

0941541352. 

2 Xã Sơn Tịnh      682        2.671    625 2451 57 220 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Đặng Xuân 

Trung, SĐT: 0905043079. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Phạm Tấn Dự, 

SĐT: 0982898370. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Hoàng Văn Tuấn, SĐT: 

0935847357. 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

3 Xã Ba Gia      484        1.417    130 359 354 1058 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trần Đức 

Hùng, SĐT: 0983 469 297. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Huỳnh Tấn 

Vương, SĐT: 0964114494. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Trần Hoài Nam, SĐT: 0984 

954 468. 

4 
Xã Trường 

Giang 
     646        1.927    352 1011 294 916 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trần Đại 

Dương, SĐT: 0914 400 859. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Nguyễn Ngọc 

Đức, SĐT: 0977767352. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Phạm Thanh Nhàn, SĐT: 

0979 492 077. 

5 
Phường Cẩm 

Thành 
     173           306         156         269           17           37    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn 

Văn Hưng, SĐT: 0984884678 

. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Võ Quốc Đạt, 

SĐT: 0913194079. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Nguyễn Văn Hùng, SĐT: 

0914101077. 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

6 
Phường 

Nghĩa Lộ 
       81           252           35         116           46         136    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trần Đình 

Trường, SĐT: 0905457676. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Mai Hồng Thảo, 

SĐT: 0934.927987. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà 

Nguyễn Thị Minh Trang, 

SĐT: 0919336831. 

7 

Phường 

Trương 

Quang 

Trọng 

  1.118        4.219         711      2.867         407      1.352    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Nguyễn Thị 

Ngọc Dung, SĐT: 

0914017067. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Bùi Phú Hội, SĐT: 

0905836343. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Lữ Ngọc Út, SĐT: 

0986617088. 

8 Xã Tịnh Khê        28             83           18           64           10           19    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phạm Quốc 

Vương, SĐT: 0943992793. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Huỳnh Ngọc 

Trung, SĐT: 0385 382 868. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Bạch Khôi Nam, SĐT: 

0915008339. 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

9 Xã An Phú        13             27           11           19             2             8    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Võ Thành 

Vĩnh, SĐT: 0914 026 852. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Lê Minh Thuận, 

SĐT:  0972 373 776. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Bùi Thanh Minh, SĐT: 

0903180367. 

10 
Xã Nghĩa 

Giang 
     196           828         196         828        

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn 

Tấn Lực, SĐT: 0905674550. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Võ Quốc Khải, 

SĐT: 0935303008. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Nguyễn Thế Tân, SĐT: 

0961293435. 

11 Xã Tư Nghĩa      181           553         172         520             9           33    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn 

Ngọc Hưng, SĐT: 

0975829397. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Mai Ngọc Điệp, 

SĐT: 0911085858. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Trần Thanh Tịnh, SĐT: 

0987115226. 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

12 
Xã Trà 

Giang 
       31           113           31         113        

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Võ Đình 

Hưng, SĐT: 0906454727. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Đoàn Hồng Vũ, 

SĐT: 0965322772. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Tôn Hữu Nghĩa, SĐT: 

0913688080. 

13 Xã Sơn Kỳ        25             94             3           12           22           82    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trần Đình 

Trân, SĐT: 0916114778. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Đinh Hồng Leo, 

SĐT: 0337733750. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Nguyễn Ích Long, SĐT: 

0917467368. 

14 
Xã Sơn 

Thủy 
       39           146        39 146 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Lê Quốc 

Vũ, SĐT: 0932633399. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Đinh Văn Sui, 

SĐT: 0357888223. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà 

Phạm Thị Thủy, SĐT: 

0919742579. 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

15 Xã Sơn Hà          8             30             1             4             7           27    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phan Anh 

Quang, SĐT: 0982771234. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Võ Lê Duy Sơn, 

SĐT: 081 415 8498. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà 

Trần Thị Kim Thành, SĐT: 

0977896066. 

16 Xã Sơn Linh      239           846    92 303 147 543 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Sang Thị 

Minh Ngọc, SĐT: 

0914864981. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Đinh Văn Hạnh, 

SĐT: 0365434422. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Trần Tấn Tài, SĐT: 

0914740070. 

17 Xã Sơn Hạ      258           824             2             4         256         820    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Võ Thị 

Xuân Liễu, SĐT: 

0914444802. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: ông Lê Văn Tình, SĐT: 

0943631223. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông 

Lê Công Nhân, SĐT: 

0982101699. 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

V 

Lưu vực 

sông Đăk 

Bla 

  1.253        4.298         449      1.412         804      2.886        

  

1 Xã Đăk Rve         78           280           78         280        

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Huỳnh Ngọc 

Phong, SĐT: 0862155779. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: Phạm Khánh Trường, 

SĐT: 0977511139.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Nguyễn Tấn Vũ, SĐT: 

0374117999 

2 Xã Sa Bình          6             30             3           15             3           15    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Phan Thị Hà 

Tiên, SĐT: 0937866779. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: Lê Ngọc Tiên, SĐT: 

0384930005. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Lê Thị Dung, SĐT: 

0358304833 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

3 Xã Ia Đal        38           161               38         161    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Pờ Ly Hảo, 

SĐT: 0948882077. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: Lò Đức Thành, SĐT: 

0979828636.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Chế Hồng Quyền, SĐT: 

0968423679 

4 Xã Mô Rai        25           106             8           35           17           71    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: A PLưng, SĐT: 

0987.092.107. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: Nguyễn Thái Phương, 

SĐT: 0358.388.779. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Dương Thanh Tùng, SĐT: 

0934.965.235 

5 Xã Đăk Kôi      348        1.362         110         432         238         930    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Nguyễn Minh 

Trí, SĐT: 0908157271. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: Hồ Văn Hiệp, SĐT: 

0965619139. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Đinh Ngọc Hải, SĐT: 

0986204999 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

6 
Phường Đăk 

Bla 
     758        2.359         250         650         508      1.709    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Trịnh Thị Kim 

Nga, SĐT: 0905689979. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: Trần Tạ Xuân Hiền, 

SĐT: 0962077147.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Nguyễn Văn Hùng, SĐT: 

0983571239 

VI 
Lưu vực 

sông Pô Kô 
     682        3.165    180 801 502 2.364     

  

1 Xã Đăk Psi           8             33        8 33 

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Phan Văn 

Cường , SĐT: 0913487557. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: Nguyễn Thanh Nhanh, 

SĐT: 0397127536. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Đặng Thế Quyết, SĐT: 

0979848989 

2 Xã Đăk Ui           9             35             9           35        

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Phạm Văn Lập 

, SĐT: 0977248999. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: Vi Văn Hoan, SĐT: 

0338247285.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Đinh Thư, SĐT: 0384602099 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

3 Xã Kon Đào      213        1.125           60         337         153         788    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Đặng Quang 

Hải , SĐT: 0989446889. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: A Nga, SĐT: 

0364164511.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Nguyễn Ngọc Quốc, SĐT: 

0358990720 

4 
Xã Đăk Tờ 

Kan 
       64           256           28           91           36         165    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Vương Văn 

Mười , SĐT: 0916877888.  

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: A Um, SĐT: 

0379028479. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Bùi Thế Toàn, SĐT: 

0979419839 

5 Xã Đăk Môn        30           126               30         126    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Nguyễn Văn 

Trà, SĐT: 0965.631.34.  

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: A Thải, SĐT: 

0968.864.005. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Nguyễn Văn Canh, SĐT: 

0913.446.450 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

6 Xã ĐăkPlô        20             67               20           67    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Nguyễn Văn 

Vĩnh, SĐT: 0985123595. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: A Hăng, 

SĐT0353017098. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Phó Trưởng phòng Kinh tế, 

SĐT: 0972086377 

7 Xã Bờ Y      168           804           31         121         137         683    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Y Lan , SĐT: 

0914206431. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: Trần Văn Ngọc, SĐT: 

0987531556.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Mai Việt tâm, SĐT: 

0905236797 

8 Xã Ya ly          6             30             3           15             3           15    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Phan Chí 

Thiện, SĐT: 0944441238. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: Nguyễn Tiến Dũng, 

SĐT: 0358266595.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Lê Thanh Hải, SĐT: 

0962082334 
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TT Địa điểm 

BĐ3 - BĐ3+1 
Chi tiết 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ 

Xen ghép Tập trung 

Số hộ  Số khẩu Số hộ  
Số 

khẩu 
Số hộ  

Số 

khẩu 

9 Xã Đăk Pek        85           366           35         151           50         215    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Nguyễn Thị 

Thương, SĐT: 0982302207 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: A Hữu, SĐT: 

0363453715.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Nguyễn Văn Tứ, SĐT: 

0978687279 

10 Xã Đăk Tô        27           111           14           51           13           60    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Ngô Thị Sâm , 

SĐT: 0986847283. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: Lê Đăng Hoa, SĐT: 

0931945685. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: 

Tưởng Văn Khanh, SĐT: 

0372627227 

11 Xã Xốp        52           212               52         212    

Ưu tiên bố trí 

xen ghép và tại 

Trường học, trụ 

sở cơ quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng xã 

(Quân sự, Công an). 

- Chủ tịch xã: Lê Hải Lâm, 

SĐT: 0969757766 

- Chỉ huy trưởng BCH quân 

sự xã: A Hun, SĐT: 

0976469764.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: A 

Duy, SĐT: 0975804889 
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Phụ lục 3: 

KỊCH BẢN SƠ TÁN DÂN ỨNG PHÓ SẠT LỞ ĐẤT, LŨ QUÉT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

TT Địa điểm 
Sạt lở núi, lũ quét 

Nơi đến Lực lượng ứng phó 
Người chỉ huy/ 

chức vụ Hộ  Khẩu 

  TỔNG CỘNG       4.057        16.079          

1 xã Minh Long 57 217       

1.1 Thôn Hà Liệt 16 51 
Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Đinh Văn Điết, SĐT: 

0911434589. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Đinh 

Văn Nhà, SĐT:  

0376.102.621. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Võ Quang Thạch, 

SĐT: 0937601818. 

1.2 
Thôn Thượng Đố 

(Làng Dép) 
17 67 

1.3 Thôn Đồng Cần  12 58 

1.4 Thôn Làng Trê 1 5 

1.5 Thôn Cà Xen 2 4 

1.6 Thôn Làng Giữa 7 24 

1.7 Thôn Làng Ren 2 8 

2 xã Sơn Tây Hạ 57 212       

2.1 Thôn Ra Tân 6 21 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Nguyễn Thị Tình, SĐT: 

0944046026. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Hồ 

Hoàng Nhân, SĐT: 0395272197. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Trần Minh Tuân, 

SĐT: 0916804159. 

2.2 Thôn Bà He 9 33 

2.3 Thôn Nước Kỉa 7 23 

2.4 Thôn Ka Năng 4 16 

2.5 Thôn Mang Rễ 13 52 

2.6 Thôn Tà Vinh 18 67 

3 xã Ba Tô 152 612       

3.1 
Xóm Vã Chá (Thôn 

Đồng Lâu) 
7 25 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

- Chủ tịch xã: ông Phạm Quý Đức, SĐT: 

0888083499. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Phạm 

Văn Nhin, SĐT: 0345444060. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Trần Đức Quý, 

3.2 
Xóm Vã Lâu (Thôn 

Đồng Lâu) 
2 7 

3.3 Xóm Nước Dư (Thôn 42 147 
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Gòi Lế) trụ sở cơ 

quan 

Công an). SĐT: 0353212656. 

3.4 
Xóm Nước Xua (Thôn 

Gòi Lế) 
37 172 

3.5 
Xóm Vã Lam (Thôn 

Đồng Lâu) 
3 9 

3.6 
Khu tái định cư thôn 

Đồng Lâu 
5 21 

3.7 
Xóm Gò Pa Rêu, Mang 

Lùng 1 
11 41 

3.8 
 Xóm Tư Doa, Mang 

Lùng 2 
2 5 

3.9 
Xóm Nước Con, Trà 

Nô 
43 185 

4 xã Sơn Thủy 114 433       

4.1 Thôn Tà Pía 18 59 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Lê Quốc Vũ, SĐT: 

0932633399. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Đinh 

Văn Sui, SĐT: 0357888223. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Phạm Thị Thủy, 

SĐT: 0919742579. 

4.2 Thôn Làng Lành 6 26 

4.3 Thôn Tà Bần 11 42 

4.4 Thôn Tà Bi 32 120 

4.5 Thôn Gía Gối 5 19 

4.6 Thôn Gia Ri 5 23 

4.7 Thôn Làng Rào 1 3 

4.8 Thôn Tà Cơm 13 53 

4.9 Thôn Tà Mát 8 29 

4.10 Thôn Làng Nà 8 29 

4.11 Thôn Làng Rin 2 7 

4.12 Thôn Gia Ry 5 23 

5 xã Ba Dinh 82 289       

5.1 Thôn Ba Nhà 4 16 Ưu tiên bố - Đội xung kích - Chủ tịch xã: ông Phạm Văn Ôn, SĐT: 
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5.2 Thôn Nước Lô 6 24 trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

0983864491. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Phạm 

Văn Vót, SĐT: 0342753887. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Phạm Thị Thu Đào, 

SĐT: 0868264917. 

5.3 Thôn Gò Khôn 30 114 

5.4 Thôn Kà La 42 135 

6 xã Ba Vinh 17 63       

6.1 Thôn Làng Tương 5 17 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phan Quang Đức, SĐT: 

0975830306. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Phạm 

Văn Thoát, SĐT: 0889803608. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Nguyễn Tấn Phát, 

SĐT: 0979414407. 

6.2 Thôn Gò Nghênh 6 25 

6.3 Thôn Làng Rêu 4 12 

6.4 Thôn Hy Long 2 9 

7 xã Ba Vì 8 32       

7.1 Tổ 1 thôn Nước Ui 6 27 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Thành Minh Thuận, SĐT: 

0964868797. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Phạm 

Văn Vin, SĐT: 0379932113. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Mai Văn Hân, 

SĐT: 0333990379. 

7.2 
Đường thôn Mang Đen 

qua tổ Gò Y Vang 
2 5 

8 xã Ba Động 27 83       

8.1 Thôn Huy Ba 2 10 30 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn Văn Sinh, SĐT: 

0946077789. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Phạm 

Văn Thụi, SĐT: 0947347872. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Đinh Thị Lệ Hằng, 

SĐT: 0914043405. 

8.2 Thôn Hóc Kè 2 6 

8.3 Thôn Đá Chát 12 37 

8.4 Thôn Hương Chiên 3 10 

9 xã Tây Trà 136 381       
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9.1 Thôn Trà Niu 86 201 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trương Công Lâm, SĐT: 

0943162402. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Hồ Văn 

Nam, SĐT: 0869847579. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Hồ Văn Hùng, 

SĐT: 0984127787. 

9.2 Thôn Bung 50 180 

10 xã Sơn Hà 77 306       

10.1 
Núi Làng Bồ, TDP 

Làng Bồ 
33 128 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phan Anh Quang, SĐT: 

0982771234. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Võ Lê 

Duy Sơn, SĐT: 081 415 8498. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Trần Thị Kim 

Thành, SĐT: 0977896066. 

10.2 

Xóm ông Nguyễn 

Trung Triết, TDP Cà 

Đáo 

2 9 

10.3 
Xóm Đường mới, TDP 

Cà Đáo 
8 28 

10.4 
Khu vực suối TDP 

Nước Nia 
31 131 

10.5 
Đồi Hoăn Mỏ, xóm 

Làng Ét, Thôn Tà Pa 
1 2 

10.6 
Xóm Nước Tăm, Thôn 

Nước Tăm 
2 8 

11 xã Sơn Tây Thượng 136 550       

  
KDC Tân Bơ, thôn 

Nước Vương 
3 12 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Phạm Hồng Khuyến, SĐT: 

0947735797. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Nguyễn 

Hồng Tiến, SĐT: 0974448484. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Phan Huỳnh Sơn, 

SĐT: 0913943687. 

  
Nước Hốp, thôn Nước 

Vương 
1 3 

  
KDC Mang Lay, thôn 

Nước Vương 
22 98 

  
KDC Ngọc Lên, thôn 

Tang Tong 
4 12 
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KDC Đăk Rây, thôn 

Tang Tong 
5 

19 

  
KDC Nước Lang, thôn 

Tang Tong 
8 30 

  
KDC Tu Mít, thôn Đăk 

Doa 
5 

24 

  KDC Mố Góc, thôn 

Nước Min 5 19 

  KCD Nước Min, thôn 

Nước Min 
6 23 

  
KCD Ra Lung , thôn 

Huy Em 
2 7 

  
KDC Tu Vỹ, thôn Huy 

Em 
7 32 

  
KDC Mang Rết , thôn 

Huy Em 
1 3 

  
KDC Mang Dung, thôn 

Tu La 
9 44 

  
KDC Nước Toa, thôn 

Mang Tà Bể 
31 113 

  
KDC Nước Toa, thôn 

Mang Tà Bể,  
20 81 

  
Cấp 2, KDC Nước Lao, 

thôn Mang Tà Bể 
3 11 

  
KDC Ra Ne, thôn Huy 

Ra Long,  
4 19 

12 xã Trà Bồng 21 95       

  Tổ 3, thôn 3 2 9 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

- Chủ tịch xã: ông Hồ Kim Dũng, SĐT: 

0914509007.   Tổ 2, thôn 4 9 34 
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  Tổ 1, thôn Sơn Bàn 1 7 và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Hồ Văn 

Nam, SĐT: 0359874023. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Hồ Văn Thế, 

SĐT: 0947840772. 
  Tổ 3, thôn Sơn Bàn 9 45 

13 xã Đông Trà Bồng 32 102       

  
Thôn 1, xã Đông Trà 

Bồng 
32 102 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Lê Minh Vương, SĐT: 

0914245544. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Nguyễn 

Văn Phê, SĐT: 0392201020. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Nguyễn Quốc 

Nhật, SĐT: 0905945369. 

14 xã Đặng Thùy Trâm 33 106       

  
Tổ Sa Lung, thôn Cây 

Muối 
12 43 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Nguyễn Thị Vân, SĐT: 

0915462131. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Phạm 

Văn Sách, SĐT: 0332576964. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Phạm Minh 

Vương, SĐT: 0989267281. 

  
Tổ Đồng Lớn, thôn 

Nước Đang 
10 31 

  Thôn Đồng Răm 10 28 

  Thôn Kon Dóc 1 4 

15 xã Sơn Linh 88 301       

  Thôn Xà Ây  15 54 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Sang Thị Minh Ngọc, SĐT: 

0914864981. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Đinh 

Văn Hạnh, SĐT: 0365434422. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Trần Tấn Tài, 

SĐT: 0914740070. 

  Thôn Làng Trá 27 93 

  Thôn Ka La  10 30 

  Thôn Bồ Nung  4 15 

  Thôn Đồng Giang  23 79 

  Thôn Làng Lùng  9 30 

16 xã Sơn Mai 81 277       

  Phía thượng lưu cầu Dư 2 8 Ưu tiên bố - Đội xung kích - Chủ tịch xã: ông Nguyễn Anh Tuấn, SĐT: 
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Hữu trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

0905379018. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Lưu Văn 

Đô, SĐT0977646787. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Trần Văn Lịch, 

SĐT: 0856321607. 

  
Xóm nhà ông Đinh Tấn 

Lợi, Kỳ Hát 
7 30 

  
Xóm mới thôn Mai 

Lãnh Hữu 
12 41 

  
Xóm nước Liết thôn 

Mai Lãnh Hạ 
22 73 

  Thôn Gò Chè 38 125 

17 xã Thanh Bồng 185 937       

  
Điểm dân cư tổ 2, 4, 5 

thôn Vuông 
50 265 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Lê Anh Chiến, SĐT: 

0914250606. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Hồ Văn 

Ấu, SĐT: 0328585268. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Hồ Văn Tự, SĐT: 

0982736462. 

  
Điểm dân cư tổ 1, 2, 3 

thôn Cát 
14 76 

  
Điểm dân cư tổ 7, thôn 

Gỗ 
50 261 

  Tổ 3 thôn Trà Lạc 19 87 

  Tổ 4, thôn Trà Xanh 8 37 

  
Tổ 3,4, thôn Trà 

Khương 
6 40 

  Tổ 4, Thôn Cưa 15 74 

  Tổ 2, Thôn Cưa 10 46 

  Tổ 3, thôn Nguyên 13 51 

18 xã Sơn Tây 59 219       

  Thôn Đăk Lang 6 21 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

- Chủ tịch xã: ông Bạch Ngọc Thêm, SĐT: 

0834609799. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Võ Duy 

Tiến, SĐT: 0399250185. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Vũ Hà Ngọc Duy, 

  Thôn Tan Via  13 39 

  Thôn Tà Dô 2 6 

  Thôn Bãi Màu 4 15 

  Thôn Đăk Be 34 138 
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  Thôn Gò Lã 15 56 trụ sở cơ 

quan 

Công an). SĐT: 0948006961. 

  Thôn Bãi Màu 3 10 

  Thôn Mang Hin 12 40 

19 xã Cà Đam 48 234       

  Điểm dân cư thôn Tang 25 133 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Nguyễn Văn Danh, SĐT: 

0977636352. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Hồ Văn 

Tình, SĐT: 0337539246. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Ngô Văn Hòa, 

SĐT: 0969879189. 

  
Điểm dân cư tổ 3, thôn 

Trà Ót 
14 67 

  
Điểm dân cư tổ 10, 

thôn Trường Biện 
9 34 

20 xã Sơn Hạ 107 375       

  Thôn Đèo Rơn  8 30 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: bà Võ Thị Xuân Liễu, SĐT: 

0914444802. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Lê Văn 

Tình, SĐT: 0943631223. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Lê Công Nhân, 

SĐT: 0982101699. 

  Thôn Chàm Rao  22 80 

  Thôn Gò Rinh  3 9 

  Thôn Gò Gạo 4 11 

  Thôn Gò Ra  5 16 

  Thôn Hà Thành 65 229 

21 xã Sơn Kỳ 113 462       

  Thôn Tà  Gầm 5 22 
Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Trần Đình Trân, SĐT: 

0916114778. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Đinh 

Hồng Leo, SĐT: 0337733750. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Nguyễn Ích Long, 

SĐT: 0917467368. 

  Thôn Bồ Nung 24 85 

  
Xóm Xà Riềng - thôn 

Gò Da 
5 18 

  
Xóm Gò Mât-Thôn Mò 

O 
20 82 

  
Xóm Cạp La-Thôn Kà 

Khu 
59 255 

22 xã Tây Trà Bồng 175 740       
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  Thôn Vàng 31 118 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Bùi Văn Dũng, SĐT: 

0914244215. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Hồ Văn 

Vương, SĐT: 0353406683. 

- Trưởng phòng Kinh tế: ông Hồ Minh Hiếu, 

SĐT: 0948264845. 

  Tổ 7,8 thôn Vàng 28 109 

  Thôn Bắc Dương 13 57 

  
Làng Loá, tổ 4, thôn 

Trà Linh 
81 354 

  

Khu dân cư tổ 2, thôn 

Trà Huynh (xóm Trà 

We) 

20 95 

  
Thôn Nước Nia (xóm 

ông Đạt) 
2 7 

23 xã Ba Tơ 56 192       

  
Xóm Đồng Xoài (Đồi 

Gò Mốc) 
5 16 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Đinh Trọng Thành, SĐT: 

0934927779. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Trương 

Anh Phát, SĐT: 0978371285. 

- Trưởng phòng Kinh tế: bà Phan Thị Ly Thao, 

SĐT: 0972630349. 

  Xóm Gò Loa  42 144 

  Xóm Gòi Rét 2 6 

  Xóm Ma Nghít 3 11 

  
Tổ Làng Diều, thôn 

Làng Mâm 
4 15 

24 xã Ba Xa 124 372       

  Nước Lăng 25 112 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: ông Huỳnh Việt Hùng, SĐT: 

0914027025. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: ông Phạm 

Văn Thút, SĐT: 0962538776. 

- Phó phòng Kinh tế: ông Nguyễn Văn Nam, 

SĐT: 0919365679. 

  Gòi Hre 33 99 

  Nước chạch 66 161 

25 Xã Đăk Pxi 16 87       
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Thôn Đăk Kơ Đương 

16 87 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: Phan Văn Cường , SĐT: 

0913487557. 

- Chỉ huy trưởng BCH QS xã: Nguyễn Thanh 

Nhanh, SĐT: 0397127536. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Đặng Thế Quyết, 

SĐT: 0979848989 

26 Xã Đăk Ui 53 254       

  Thôn Kon Pông 9 35 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: Phạm Văn Lập , SĐT: 

0977248999. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: Vi Văn 

Hoan, SĐT: 0338247285.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Đinh Thư, SĐT: 

0384602099 

  Thôn Wang Hra 30 133 

  

Thôn Mnhuô Mriang 

14 86 

27 Xã Ngọc Réo 3 10       

  Thôn 7 1 2 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Đặng Ngọc Tiến , SĐT: 

0964340799. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: Y Va Ly A, 

SĐT: 0973954444. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn Đình Lĩnh, 

SĐT: 0987779577 

  Thôn Kon Rôn 1 6 

  

Thôn Kon Jong 

1 2 

28 Xã Kon Đào       199       1.050          

  Thôn 3           5             30    Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,Công 

an). 

- Chủ tịch xã: Đặng Quang Hải , SĐT: 

0989446889. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: A Nga, SĐT: 

0364164511.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn Ngọc 

Quốc, SĐT: 0358990720 

  Thôn Kon Đào         30           180    

  Thôn Măng Rương         27           140    

  Thôn Đăk Xanh         11             55    

  Thôn Tê Pên 2 7 40 
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  Thôn Đăk Sing 5 25 quan 

  Thôn Đăk Rò 10 52 

  Thôn Đăk Mông 4 22 

  Thôn Tê Pên 1 4 20 

  Thôn Tê Pheo 10 42 

  Thôn Đăk Rô Gia 66 336 

  Thôn Đăk Đring 20 108 

29 Xã Đăk Tờ Kan 134 554       

  Thôn Kon Hia 1 23 112 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: Vương Văn Mười , SĐT: 

0916877888.  

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: A Um, SĐT: 

0379028479. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Bùi Thế Toàn, 

SĐT: 0979419839 

  Thôn Kon Hia 2  4 15 

  Thôn Kon Hia 3 13 53 

  Thôn Ngọc Năng 1 13 64 

  Thôn La Giông 7 32 

  

Các hộ dân sinh sống 

dưới vùng hạ lưu hồ 

chứa Đăk Hnia Thôn 

Đăk Nông, Đăk Prông 

và các hộ dân sinh sống 

dưới vùng hạ lưu hồ 

chứa Đăk Trăng, Tê Xô 

Ngoài, Đăk Trăng 

74 278 

30 Xã Ngọc Linh 35 175       

  Thôn Đăk Rế 10 55 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: Đinh Xuân Hòa, SĐT: 

0905250557. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: A Dum, 

SĐT: 0383575434. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: A Lê Sang, SĐT: 

0988917086 

  Thôn Tu Rang 5 20 

  

Đăk Bối  

20 100 
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quan 

31 Xã Đăk Môn 30 126       

  Thôn Đăk Wấk 10 37 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: Nguyễn Văn Trà, SĐT: 

0965.631.34.  

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: A Thải, 

SĐT: 0968.864.005. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn Văn Canh, 

SĐT: 0913.446.450 

  Thôn Đăk Sút 
              

3    

            

15    

  Broong Mỹ 
              

4    

            

18    

  Thôn Lanh Tôn 
              

3    

            

12    

  Thôn Đăk Túc            10    
            

44    

32 Xã Đăk Pve 78 280       

  Thôn 1 9 33 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: Huỳnh Ngọc Phong, SĐT: 

0862155779. 

- Chỉ huy trưởng BCH QS xã: Phạm Khánh 

Trường, SĐT: 0977511139.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn Tấn Vũ, 

SĐT: 0374117999 

  Thôn 3 15 46 

  Thôn 4 23 72 

  Thôn 5 24 101 

  Thôn 7 7 28 

33 Xã Đăk Hà 14 42       

  Thôn 6 (Đăk La cũ) 14 42 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: Nguyễn Minh Vương , SĐT: 

0906441889. 

- Chỉ huy trưởng BCH QS xã: Phạm Văn Tuấn, 

SĐT: 09733778799.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Huỳnh Anh Khoa, 

SĐT: 0905601515 

34 Xã Bờ Y 107 363       

  Tổ dân phố 5 6 14 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

- Chủ tịch xã: Y Lan , SĐT: 0914206431. 

- Chỉ huy trưởng BCH QS xã: Trần Văn Ngọc,   Ngọc Thư 3 12 



63 

 

  

  Đăk Long Giao 4 17 và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

SĐT: 0987531556.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Mai Việt tâm, SĐT: 

0905236797 
  Ngọc Tiền 3 12 

  Đăk Nông 4 17 

  Kei Joi 5 21 

  Phia Pháp 32 95 

  Chiên Chiết 23 59 

  Đăk Tang 3 14 

  Thôn Măng tôn 7 50 

  Thôn Đắk Răng 2 7 

  Thôn Iệc 15 45 

35 Xã Ya ly 31 155       

  Làng Lung 10 50 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Phan Chí Thiện, SĐT: 

0944441238. 

- Chỉ huy trưởng BCH QS xã: Nguyễn Tiến 

Dũng, SĐT: 0358266595.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Lê Thanh Hải, 

SĐT: 0962082334 

  Thôn Ya De 5 25 

  Thôn 1 12 60 

  

Kiến Hưng 

4 20 

36 Xã Ia dal 63 249       

  Thôn 1 2 6 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,Công 

an). 

- Chủ tịch xã: Pờ Ly Hảo, SĐT: 0948882077. 

- Chỉ huy trưởng BCH QS xã: Lò Đức Thành, 

SĐT: 0979828636.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Chế Hồng Quyền, 

SĐT: 0968423679 

  Thôn 2 5 18 

  Thôn 3 3 11 

  Thôn 4 6 21 

  Thôn 5 9 33 

  Thôn 6 6 25 

  Thôn 7 3 10 

  Thôn 8 5 24 

  Thôn Ia Đal 8 35 
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  Thôn Chư Hem 6 25 

  Thôn Ia Der 10 41 

37 Xã Đăk sao 44 189       

  thôn Năng Lớn 1 14 61 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Dương Thành Long , SĐT: 

0903547889. 

- Chỉ huy trưởng BCH QS xã: Nguyễn Quang 

Khoa, SĐT: 0973523246. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn Hải Nam, 

SĐT: 0338127777 

  thôn Năng Lớn 3 5 23 

  thôn Năng Nhỏ 1 5 21 

  thôn Long Tum 7 28 

  thôn Ba Ham 6 26 

  thôn Đăk Riếp 1 7 30 

38 Xã Đăk Pek 117 473       

  Thôn Đăk Nớ 6 25 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Nguyễn Thị Thương, SĐT: 

0982302207 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: A Hữu, 

SĐT: 0363453715.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn Văn Tứ, 

SĐT: 0978687279 

  Thôn Đăk Ven 8 33 

  Thôn Đăk Rang 3 12 

  Thôn 14A 5 20 

  Thôn 14B 4 16 

  Thôn Đông Thượng 6 23 

  Thôn Đăk Đoát 6 25 

  Thôn Măng Rao 2 8 

  Thôn Chung Năng 22 90 

  Thôn Đăk Tung 8 32 

  Thôn Đăk Poi 9 37 

  Thôn Long Nang 5 20 

  Thôn Đăk Ra 4 15 

  Thôn Đông Sông 12 49 

  Thôn Đăk Dung 8 33 

  Thôn Đăk Xanh 4 15 

  Thôn 16/5 5 20 
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39 Xã Mô Rai 215 883       

  Làng Rẽ 7 32 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: A PLưng, SĐT: 0987.092.107. 

- Chỉ huy trưởng BCHQS xã: Nguyễn Thái 

Phương, SĐT: 0358.388.779. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Dương Thanh 

Tùng, SĐT: 0934.965.235 

  Làng Grập 22 95 

  Làng Tang 17 79 

  Làng Kênh 15 56 

  Làng Kđin 13 57 

  Làng Xộp 23 95 

  Làng Le 23 94 

  Thôn Ia Ho 30 117 

  Thôn Ia Xoăn 30 116 

  Thôn Ia Tri 35 142 

40 Phường Đăk bla 508 1.709       

  TDP Lê Lợi 1 243 750 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: Trịnh Thị Kim Nga, SĐT: 

0905689979. 

- Chỉ huy trưởng BCH QS xã: Trần Tạ Xuân 

Hiền, SĐT: 0962077147.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn Văn Hùng, 

SĐT: 0983571239 

  

TDP Nguyễn Trãi 1 

265 959 

41 Xã Đăk Tô 80 364       

  Thôn Kon Cheo 3 21 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: Ngô Thị Sâm , SĐT: 

0986847283. 

- Chỉ huy trưởng BCH QS xã: Lê Đăng Hoa, 

SĐT: 0931945685. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Tưởng Văn Khanh, 

SĐT: 0372627227 

  Thôn Đăk Ri Peng 1 7 35 

  Thôn Đăk Ri Peng 2 8 36 

  Thôn Đăk Ri Dốp 5 23 

  Thôn Đăk Kang Pêng 12 48 

  Thôn Đăk Mơ Ham 8 36 

  Thôn Đăk Rao Nhỏ 6 29 

  Thôn Kon Tu Pêng 10 42 
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  Thôn Kon Tu Dốp 1 9 38 

  Thôn Kon Tu Dốp 2 12 56 

42 Xã Đăk Mar 9 45       

  Thôn ĐăkKlong 5 25 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Trần Thị Yến , SĐT: 

0935018279. 

- Chỉ huy trưởng BCH QS xã: Trần Văn Tây 

Nguyên, SĐT: 0971330078.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn Thị Thanh 

Thùa, SĐT: 0979141146 
  Thôn Kon Mong 4 20 

43 Xã Rờ Kơi 7 30       

  Thôn Đăk Tang 

7 30 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: Nguyễn Minh Thuận, SĐT: 

0983574997. 

- Chỉ huy trưởng BCH QS xã: Trần Văn 

Nghiệp, SĐT: 0974355368. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn Văn Minh, 

SĐT: 0369057918 

44 Xã Xốp 73 308       

  Kon Riêng 9 35 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Lê Hải Lâm, SĐT: 0969757766 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: A Hun, 

SĐT: 0976469764.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: A Duy, SĐT: 

0975804889 

  Đăk Mi 3 11 

  Đăk Bla 4 16 

  Kon Brỏi 5 21 

  Mô Mam 5 22 

  Đăk Lây 4 16 

  La Lua 6 23 

  Xốp Nghét 7 27 

  Kon Liêm 8 34 

  Xốp Dùi 9 43 
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  Đăk Xi Na 13 60 

45 Xã Măng Ri 22 75       

  Thôn Lộc Bông 5 20 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại 

Trường học, 

Khách sạn, 

trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: Phạm Xuân Quang , SĐT: 

0975371166. 

- Chỉ huy trưởng BCH QS xã: Hà Thanh Danh, 

SĐT: 0977733555.  

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Chu Hữu Tuấn, 

SĐT: 0984797378 

  Thôn Tu Bung 7 21 

  Thôn Đắk Kinh 1 4 15 

  

Thôn Đắk Xia 

6 19 

46 Xã Sa Bình 31 155       

  Thôn Đăk Wơk 5 25 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại trường 

học, Khách 

sạn, trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Phan Thị Hà Tiên, SĐT: 

0937866779. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: Lê Ngọc 

Tiên, SĐT: 0384930005. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Lê Thị Dung, SĐT: 

0358304833 

  Thôn Kơ Tu 5 25 

  Thôn Kơ Tol 5 25 

  Thôn K'Bay 7 35 

  Thôn Đăk Tân 5 25 

  Thôn Lung Leng 4 20 

47 Xã Dục Nông 166 777       

  Thôn Đắk Blái 10 50 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại trường 

học, Khách 

sạn, trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự, 

Công an). 

- Chủ tịch xã: Trần Cao Bảo Việt, SĐT: 

0905475888. 

- Chỉ huy trưởng BCH QS xã: Mác Công Lác, 

SĐT: 0355686576. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn Đức Xuân, 

SĐT: 0984377789 

  Thôn Long Dôn 15 60 

  Thôn Đắk Giá 1 7 25 

  Thôn Đắk Giá 2 10 57 

  Thôn Đắk Sút 30 150 

  Thôn Gia Tun 15 80 

  Nông Chả 10 50 

  Ngọc Hiệp 2 8 

  Chả Nhầy 5 20 

  Dục Nhầy 1 4 24 

  Dục Nhầy 3 7 30 
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  Đắk Hú 3 14 

  Đắk Răng 5 17 

  Đắk Si 10 50 

  Nông Kon 5 20 

  Thôn Dục Nội 3 17 

  Thôn Đăk Giàng 2 9 

  Thôn Tà Pók 3 13 

  Thôn Kà Nhảy 2 12 

  Thôn Nông Nội 10 40 

  Thôn Chả Nội 2 3 10 

  Thôn Nông nhầy 2 2 9 

  Thôn Lộc Nông 1 4 

  Thôn Quãng Nông 2 8 

48 Xã ĐăkPlô 20 74       

  Thôn Bung Kon 20 74 

Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại trường 

học, Khách 

sạn, trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: Nguyễn Văn Vĩnh, SĐT: 

0985123595. 

- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: A Hăng, 

SĐT0353017098 

- Trưởng, phó phòng Kinh tế xã: SĐT: 

0972086377 

49 Xã Sa Thầy 17 62       

  Thôn Sơn An 4 13 Ưu tiên bố 

trí xen ghép 

và tại trường 

học, Khách 

sạn, trụ sở cơ 

quan 

- Đội xung kích 

PCTT xã (40 - 50 

người/ xã); 

- Các lực lượng 

xã (Quân sự,  

Công an). 

- Chủ tịch xã: Trịnh Đình Lâm, SĐT: 0988 789 

927.  

- Chỉ huy trưởng BCH QS xã: Phạm Quang 

Trung, SĐT: 0966 772 533. 

- Trưởng phòng Kinh tế xã: Nguyễn Tiến Lâm, 

SĐT: 0981 821 499 

  Thôn Đức Lý 5 17 

  Thôn 5 8 32 
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